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1 MT04999 655274 Mai Xuân Quang K65KHMT KHMT ≥ 2,0 >= 91 TTNN2 2,56 116 2 Đủ điều kiện làm KLTN

2 MT04999 6651375 Hoàng Thanh Phong K66KHMTA KHMT ≥ 2,0 >= 91 TTNN2 2,16 98 2 Đủ điều kiện làm KLTN

3 MT04999 6655573 Trần Quang Huy K66KHMTA KHMT ≥ 2,0 >= 91 TTNN2 2,63 104 2 Đủ điều kiện làm KLTN

4 MT04999 6660579 Vũ Huyền Trang K66KHMTA KHMT ≥ 2,0 >= 91 TTNN2 2,39 101 2 Đủ điều kiện làm KLTN

5 MT04999 6665459 Trần Thị Kiều Trang K66KHMTA KHMT ≥ 2,0 >= 91 TTNN2 2,21 95 2 Đủ điều kiện làm KLTN

6 MT04999 6667555 Đinh Xuân Hương K66KHMTA KHMT ≥ 2,0 >= 91 TTNN2 2,75 105 2 Đủ điều kiện làm KLTN

7 QL04995 655917 Trần Việt Hoàng K65QLBDSA QLBDS ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2 2,61 118 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

8 QL04995 6650072 Bùi Khánh Linh K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,46 102 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

9 QL04995 6654949 Phạm Thị Thu K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,21 104 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

10 QL04995 6655102 Phan Ngọc Minh Anh K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,32 94 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

11 QL04995 6660584 Vũ Thị Thuần K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,67 108 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

12 QL04995 6660607 Vũ Thành Long K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,16 94 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

13 QL04995 6662615 Dương Thị Trà K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,53 108 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

14 QL04995 6662751 Nguyễn Thị Ly K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,36 108 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

15 QL04995 6666490 Hoàng Thị Ngọc Trang K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,47 106 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

16 QL04995 6667400 Nguyễn Mạnh Cường K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,28 92 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

17 QL04995 6668309 Nguyễn Việt Hằng K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,11 102 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

18 QL04995 6668509 Đặng Thị Nguyệt K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,48 104 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

19 QL04998 630966 Nguyễn Tiến Thành T63QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2,3,4 2,4 110 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

20 QL04998 651061 Lê Huy Dũng K65QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2,3,4 2,49 117 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

21 QL04998 651334 Nguyễn Đức Tâm K65QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2,3,4 2,17 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

22 QL04998 654536 Quàng Trọng Hưng K65QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2,3,4 2,47 93 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

23 QL04998 654572 Nguyễn Bá Dũng K65QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2,3,4 2,49 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

24 QL04998 6650082 Bùi Mạnh Dũng K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,88 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

25 QL04998 6650083 Bùi Mạnh Toàn K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,62 108 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN
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26 QL04998 6650204 Bùi Thị Vân Hà K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,24 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

27 QL04998 6650539 Đào Thẩm Mỹ K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,21 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

28 QL04998 6650539 Đào Thẩm Mỹ K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,21 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

29 QL04998 6650539 Đào Thẩm Mỹ K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,23 101 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

30 QL04998 6650608 Đình Anh Tuấn K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 3,2 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

31 QL04998 6650608 Đinh Anh Tuấn K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 3,2 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

32 QL04998 6650781 Đỗ Huy Hoàng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,51 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

33 QL04998 6650812 Đỗ Phú Quý K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,16 95 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

34 QL04998 6650833 Đỗ Thành Cát Lượng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,86 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

35 QL04998 6651127 Dương Thị Yến Nhi K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,42 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

36 QL04998 6652205 Lý Triều Hưng K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,66 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

37 QL04998 6652277 Nghiêm Phú Dương K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,3 104 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

38 QL04998 6652828 Nguyễn Hữu Tuệ K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,38 102 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

39 QL04998 6653225 Nguyễn Quang Tư Ý K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,66 104 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

40 QL04998 6653498 Nguyễn Thị Hoài K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,82 108 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

41 QL04998 6653550 Nguyễn Thị Huệ K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,33 106 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

42 QL04998 6653605 Nguyễn Thị Khánh Huyền K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,72 100 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

43 QL04998 6653617 Nguyễn Thị Kiều Linh K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,58 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

44 QL04998 6653689 Nguyễn Thị Mai Chi K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,42 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

45 QL04998 6654054 Nguyễn Thị Thùy Linh K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,93 101 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

46 QL04998 6654233 Nguyễn Tiến Dũng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,4 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

47 QL04998 6654234 Nguyễn Tiến Dũng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,65 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

48 QL04998 6654235 Nguyễn Tiến Dũng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,26 107 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

49 QL04998 6654319 Nguyễn Tuấn Anh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,42 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

50 QL04998 6654319 Nguyễn Tuấn Anh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,42 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

51 QL04998 6654568 Nguyễn Xuân Hào K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,25 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

52 QL04998 6654919 Phạm Thị Nhật Phương K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,63 98 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

53 QL04998 6655325 Thạch Văn Quốc Khánh K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,91 106 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

54 QL04998 6655524 Trần Nam Hồng K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 3 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

55 QL04998 6655603 Trần Thanh Bình K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,47 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN
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56 QL04998 6655618 Trần Thảo Vy K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 3,01 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

57 QL04998 6655829 Trần Thu Hà K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,5 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

58 QL04998 6655834 Trần Thu Huệ K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,88 104 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

59 QL04998 6656222 Vũ Hồng Quảng K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,32 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

60 QL04998 6656280 Vũ Quang Điều K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,13 93 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

61 QL04998 6660117 Nguyễn Minh Quang K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,57 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

62 QL04998 6660119 Nguyễn Nam Anh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2 101 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

63 QL04998 6660120 Nguyễn Đặng Dũng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,19 98 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

64 QL04998 6660127 Lê Phan Việt An K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,42 106 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

65 QL04998 6660312 Phạm Thị Bích Ngọc K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,47 104 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

66 QL04998 6660313 Bùi Diễm Quỳnh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,32 100 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

67 QL04998 6660570 Nguyễn Thị Thanh Thảo K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,74 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

68 QL04998 6660571 Phạm Thị Nhung K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,79 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

69 QL04998 6660592 Nguyễn Phú Doãn K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,42 101 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

70 QL04998 6660596 Trần Thị Minh Tâm K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,03 97 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

71 QL04998 6660754 Nguyễn Thị Thu Phương K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,58 110 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

72 QL04998 6660755 Nguyễn Hồng Hạnh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,53 98 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

73 QL04998 6660756 Vũ Thị Khánh Linh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,9 102 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

74 QL04998 6660776 Nguyễn Đức Giang K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,47 102 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

75 QL04998 6660801 Lê Mai Giang K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,38 95 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

76 QL04998 6660852 Nguyễn Công Minh Tâm K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,69 107 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

77 QL04998 6660881 Thái Diểm Quỳnh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,13 101 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

78 QL04998 6660917 Trương Mỹ Hoa K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 3,16 107 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

79 QL04998 6661454 Trần Đăng Khánh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,38 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

80 QL04998 6661518 Nguyễn Tuấn Anh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,34 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

81 QL04998 6661520 Vũ Tiến Thịnh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,04 94 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

82 QL04998 6661526 Trần Bích Ngọc K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,76 102 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

83 QL04998 6661529 Đinh Thị Thu Ngân K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,34 98 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

84 QL04998 6661543 Trần Ngọc Huyền Trang K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,53 106 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

85 QL04998 6661546 Vũ Thị Hoài Thương K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,44 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN
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86 QL04998 6661585 Ngọ Thị Bình K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,44 99 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

87 QL04998 6661977 Vũ Quang Hiếu K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,49 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

88 QL04998 6662020 Nguyễn Tiến Dũng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,11 100 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

89 QL04998 6662039 Vũ Thị Vân Anh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,42 101 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

90 QL04998 6662173 Trần Anh Quốc K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,13 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

91 QL04998 6662261 Nguyễn Văn Bá K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,39 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

92 QL04998 6662430 Nguyễn Tuấn Anh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,23 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

93 QL04998 6662471 Đặng Trung Dũng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,03 99 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

94 QL04998 6665057 Phan Lê Việt Hoàng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,11 93 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

95 QL04998 6665178 Bùi Việt Phong K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,44 104 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

96 QL04998 6665189 Vũ Tuấn Anh K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,85 108 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

97 QL04998 6665309 Nguyễn Thị Nguyệt K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,3 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

98 QL04998 6665322 Nguyễn Việt Hoàng K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2 101 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

99 QL04998 6665782 Nguyễn Hoàng Chính K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,6 107 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

100 QL04998 6666067 Nguyễn Quang Hợp K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,23 95 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

101 QL04998 6666147 Nguyễn Nhật Anh K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,43 107 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

102 QL04998 6666369 Đỗ Hải Ngân K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,37 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

103 QL04998 6666444 Trần Nhật Linh K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,03 95 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

104 QL04998 6666444 Trần Nhật Linh K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,03 95 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

105 QL04998 6666746 Trần Thị Thục K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,61 105 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

106 QL04998 6667145 Nguyễn Văn Chung K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,19 97 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

107 QL04998 6667368 Nguyễn Xuân Hoàng K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,35 103 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

108 QL04998 6667448 Nguyễn Trường Giang K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,17 99 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

109 QL04998 6667735 Phạm Đức Hưởng K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,84 106 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

110 QL04998 6667776 Hoàng Hải Dương K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,62 108 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

111 QL04998 6668523 Trần Thị Quỳnh K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,42 91 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

112 QL04998 6668523 Trần Thị Quỳnh K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,42 91 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

113 QL04998 6669013 Phạm Nguyễn Minh Quang K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,22 98 1,2,3,4 Đủ điều kiện làm KLTN

114 QL04993 6651281 Hoàng ánh Ngọc K66QLTNMT QLTNMT ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,67 106 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

115 QL04993 6660425 Đỗ Thành Nam K66QLTNMT QLTNMT ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,73 110 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN
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116 QL04993 6661550 Nguyễn Đức Việt K66QLTNMT QLTNMT ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,23 92 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

117 QL04993 6665239 Lê Viết Hùng Anh K66QLTNMT QLTNMT ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,71 111 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

118 QL04993 6666896 Đỗ Châu Anh K66QLTNMT QLTNMT ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,61 106 1,2 Đủ điều kiện làm KLTN

119 QL04995 6652381 Ngô Trung Thành K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 1,96 97 1,2
Không đủ điều kiện do 

thiếu ĐTBTL

120 QL04995 6667299 Bùi Đình Thắng K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 1,94 92 1,2
Không đủ điều kiện do 

thiếu ĐTBTL

121 QL04998 6661522 Nguyễn Thu Ngân K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 1,94 97 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu ĐTBTL

122 QL04998 6661541 Vũ Công Tuấn Anh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 1,89 93 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu ĐTBTL

123 QL04998 6661542 Nguyễn Đức Anh K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 1,93 98 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu ĐTBTL

124 QL04995 6655388 Trần Công Hậu K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,02 90 1,2
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

125 QL04995 6661532 Thái Huy Hoàng K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,08 80 1,2
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

126 QL04995 6665144 Nguyễn Công Thành K66QLBDS QLBDS ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,22 86 1,2
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

127 QL04998 6650240 Bùi Văn Thành K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,08 85 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

128 QL04998 6650564 Đào Thị Phương Ngân K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,21 84 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

129 QL04998 6651768 Lê Quảng Bá K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,16 86 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

130 QL04998 6660435 Hoàng Tuấn Dũng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,01 88 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

131 QL04998 6660577 Nguyễn Minh Hằng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,22 90 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy
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132 QL04998 6660612 Nguyễn Quang Tiến K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,08 88 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

133 QL04998 6660885 Đặng Anh Dũng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,04 81 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

134 QL04998 6667156 Nguyễn Tiến Thành K66QLDDB QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 2,08 86 1,2,3,4
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

135 QL04993 6661530 Hoàng Đức Long K66QLTNMT QLTNMT ≥ 2,0 >= 92 TTNN1,2 2,45 88 1,2
Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy

136 QL04998 6660118 Nguyễn Trần Ngọc Linh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 1,92 83 1,2,3,4

Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy và 

ĐTBTL

137 QL04998 6660508 Mai Huyền My K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 1,92 78 1,2,3,4

Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy và 

ĐTBTL

138 QL04998 6660669 Nguyễn Thị Thu K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 1,88 90 1,2,3,4

Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy và 

ĐTBTL

139 QL04998 6661540 Nguyễn Mạnh Hùng K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 1,81 87 1,2,3,4

Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy và 

ĐTBTL

140 QL04998 6661549 Nguyễn Hữu Thịnh K66QLDDA QLDD ≥ 2,0 >= 91 TTNN1,2,3,4 1,91 86 1,2,3,4

Không đủ điều kiện do 

thiếu số TC tích lũy và 

ĐTBTL


